
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên ngành TN Tên lớp

1 586092 Phan Đăng Diên 25/11/1994 TX. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K58CNTTA

2 581622 Nguyễn Thị Trang 24/08/1995 H. Nghi Lộc-Nghệ An Công nghệ thông tin K58CNTTA

3 585900 Nguyễn Lan Anh 30/09/95 H.Hoằng Hóa- Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

4 581579 Nguyễn Thị Hải Dương 14/12/95 H.Mỹ Hào - Hưng Yên Công nghệ thông tin K58CNTTA

5 581581 Lê Thị Thu Hà 14/03/95 TP.Thái Bình - Thái Bình Công nghệ thông tin K58CNTTA

6 581588 Trịnh Thị Hồng 30/03/95 H.Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

7 587116 Phạm Thu Ngân 7/1/1994 H. Ninh Giang - Hải Dương Công nghệ thông tin K58CNTTA

8 581608 Nguyễn Thị Quyên 28/12/95 H. Gia Bình - Bắc Ninh Công nghệ thông tin K58CNTTA

9 581619 Vũ Thị Thu 16/11/95 H. Nông Cống - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

10 587957 Bùi Văn Viên 22/09/95 H. Đông Triều - Quảng Ninh Công nghệ thông tin K58CNTTA

11 581616 Vũ Thị Thoa 21/05/95 TP. Hưng Yên - Hưng Yên Công nghệ thông tin K58CNTTA

12 586149 Đoàn Thị Duyên 13/01/95 H.Quỳnh Phụ - Thái Bình Công nghệ thông tin K58CNTTA

13 586340 Đàm Huấn Hanh 10/5/1995 H.Văn Giang - Hưng Yên Công nghệ thông tin K58CNTTA

14 581596 Vũ Thị Liên 8/8/1995 Gia Lộc T.Hải Dương Công nghệ thông tin K58CNTTA

15 587437 Nguyễn Thị Tâm 24/05/95 H. Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

16 587113 Nguyễn Thị Ngân 19/04/94 H. Gia Lâm - Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTA

17 586020 Lành Thị Chiên 1/1/1993 H.Lộc Bình - Lạng Sơn Công nghệ thông tin K58CNTTA

18 581591 Vũ Thị Huyền 10/5/1995 H. Triệu Sơn - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

19 581607 Ngô Bắc Quang 1/6/1995 H. Tứ Kỳ - Hải Dương Công nghệ thông tin K58CNTTA

20 587953 Vũ Thị Hồng Vân 10/12/1995 H. Vụ Bản - Nam Định Công nghệ thông tin K58CNTTA

21 586088 Bùi Thị Diễm 5/5/1995 H.Tam Đường - Lai Châu Công nghệ thông tin K58CNTTA

22 586038 Nguyễn Đức Chính 10/2/1994 H.Thanh Ba - Phú Thọ Công nghệ thông tin K58CNTTA

23 581578 Vi Đức Dũng 6/2/1994 H.Sơn Động - Bắc Giang Công nghệ thông tin K58CNTTA

24 587190 Đào Thị Nhiên 1/12/1995 H. Thái Thụy - Thái Bình Công nghệ thông tin K58CNTTA

25 581621 Nguyễn Thị Trang 8/4/1995 H. Nga Sơn - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTA

26 587838 Cao Việt Trường 21/01/95 Q. Hoàng Mai - Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTA
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27 586506 Phan Thị Thu Hoài 08/08/1995 H. Tân Kỳ Nghệ An Công nghệ thông tin K58CNTTB

28 585888 Lương Thị Kim Anh 12/25/1995 H. Vụ Bản Nam Định Công nghệ thông tin K58CNTTB

29 586302 Nguyễn Thu Hà 7/7/1995 Q. Long Biên Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTB

30 587165 Nguyễn Công Nguyên 6/22/1995 Q. Hai Bà Trưng Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTB

31 587842 Nguyễn Xuân Trường 06/02/1995 TP. Tuyên Quang Tuyên Qu Công nghệ thông tin K58CNTTB

32 586067 Dương Cao Cường 22/07/95 H. Phú Xuyên - Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTB

33 586185 Nguyễn Gia Đạt 14/09/95 H. Quỳnh Phụ - Thái Bình Công nghệ thông tin K58CNTTB

34 587256 Lê Thị Phương 11/10/1995 H. Triệu Sơn - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTB

35 587727 Nguyễn Bá Toàn 9/10/1995 H. Quỳnh Phụ - Thái Bình Công nghệ thông tin K58CNTTB

36 586487 Nguyễn Thị Hòa 25/02/95 H. Giao Thủy - Nam Định Công nghệ thông tin K58CNTTB

37 586522 Nguyễn Thế Hoàng 13/08/95 Q. Long Biên - Hà Nội Công nghệ thông tin K58CNTTB

38 586217 Ngô Đắc Đồng 30/05/95 H. Yên Thành - Nghệ An Công nghệ thông tin K58CNTTB

39 587138 Hoàng  Văn Ngọc 26/07/95 H. Hải Hậu - Nam Định Công nghệ thông tin K58CNTTB

40 587148 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1/5/1995 H. Thanh Hà - Hải Dương Công nghệ thông tin K58CNTTB

41 587438 Nguyễn Văn Tâm 21/01/95 TX. Chí Linh - Hải Dương Công nghệ thông tin K58CNTTB

42 586879 Nguyễn Thái Linh 17/03/95 H. Đông Triều - Quảng Ninh Công nghệ thông tin K58CNTTB

43 588820 Lê Huy Thanh 1/4/1990 Triệu Sơn - T.Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58CNTTB

44 585976 Hoàng Đình Ba 10/06/1994 H. Vĩnh Lộc Thanh Hoá Công nghệ thông tin K58QLTT

45 586286 Lê Thị Hà 21/10/1995 H. Vĩnh Lộc Thanh Hoá Công nghệ thông tin K58QLTT

46 586312 Tăng Thị Hà 28/12/1995 H. Kim Thành Hải Dương Công nghệ thông tin K58QLTT

47 581585 Vũ Thị Thu Hiền 19/12/1995 H. Hoa Lư-Ninh Bình Công nghệ thông tin K58QLTT

48 581597 Trần Văn Linh 18/08/1995 H. Tân Lạc-Hoà Bình Công nghệ thông tin K58QLTT

49 581626 Nguyễn Phú Tú 28/11/1995 TP. Điện Biên Phủ-Điện B Công nghệ thông tin K58QLTT

50 586265 Nguyễn Thu Giang 6/22/1995 H. Hoài Đức Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

51 587489 Dương Thu Thảo 4/27/1995 H. Gia Lâm Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

52 587916 Trịnh Thị Tuyết 4/18/1995 H. Ninh Giang Hải Dương Công nghệ thông tin K58QLTT

53 588007 Nguyễn Thị Như ý 11/25/1995 H. Yên Thành Nghệ An Công nghệ thông tin K58QLTT

54 586259 Nguyễn Thị Giang 7/5/1995 H. Sơn Dương - Tuyên Quang Công nghệ thông tin K58QLTT

55 588743 Nguyễn Thị Hằng 11/11/1995 TP. Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT



56 586407 Nguyễn Thị Hậu 23/01/95 H. Yên Định - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58QLTT

57 587170 Chu Thị Ánh Nguyệt 23/01/94 H. Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K58QLTT

58 586362 Trần Thị Hồng Hạnh 15/02/95 H. Lý Nhân - Hà Nam Công nghệ thông tin K58QLTT

59 587959 Nguyễn Đức Việt 23/07/95 Q. Hoàng Mai - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

60 586039 Nguyễn Quốc Chính 20/06/95 H. Văn Giang - Hưng Yên Công nghệ thông tin K58QLTT

61 586707 Nguyễn Thị Thu Hương 7/2/1995 H. Trực Ninh - Nam Định Công nghệ thông tin K58QLTT

62 581610 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/7/1995 H. Hương Sơn - Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K58QLTT

63 586449 Bùi Đình Hiệp 23/08/95 H. Thanh Oai - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

64 586795 Phạm Thị Lan 14/05/94 TP. Vinh - Nghệ An Công nghệ thông tin K58QLTT

65 581625 Đông Văn Trung 14/08/95 Q. Long Biên - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

66 581623 Nguyễn Tiến Trí 23/08/95 H. Gia Lâm - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

67 585969 Ngô Thị Ngọc Ánh 23/12/95 H. Nho Quan - Ninh Bình Công nghệ thông tin K58QLTT

68 586793 Nguyễn Thị Lan 5/4/1995 H. Việt Yên - Bắc Giang Công nghệ thông tin K58QLTT

69 581614 Lại Thu Thảo 11/11/1995 H. Kim Bảng - Hà Nam Công nghệ thông tin K58QLTT

70 587793 Nguyễn Thị Thu Trang 4/11/1995 H. Bình Lục - Hà Nam Công nghệ thông tin K58QLTT

71 588011 Đinh Thị Yến 24/11/95 H. Ý Yên - Nam Định Công nghệ thông tin K58QLTT

72 587172 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 13/02/95 H. Lý Nhân - Hà Nam Công nghệ thông tin K58QLTT

73 586324 Đỗ Văn Hải 22/08/94 H. Đông Anh - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

74 586073 Nguyễn Hùng Cường 16/09/95 TX. Cửa Lò - Nghệ An Công nghệ thông tin K58QLTT

75 581620 Phạm Thị Thúy 7/5/1995 H. Nga Sơn - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58QLTT

76 587308 Vũ Thị  Phương 9/10/1995 H. Hậu Lộc - Thanh Hóa Công nghệ thông tin K58QLTT

77 586458 Lê Đức Hiếu 25/11/95 TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Công nghệ thông tin K58QLTT

78 587296 Phạm Văn Phương 10/10/1995 H. Ý Yên - Nam Định Công nghệ thông tin K58QLTT

79 587288 Nguyễn Thị Minh Phương 23/10/95 H. Yên Khánh - Ninh Bình Công nghệ thông tin K58QLTT

80 587843 Trần Văn Trường 10/5/1994 H. Kim Động - Hưng Yên Công nghệ thông tin K58QLTT

81 587486 Trần Thị Thao 9/10/1994 H. Thuận Thành - Bắc Ninh Công nghệ thông tin K58QLTT

82 587736 Dương Thu Trà 2/4/1995 Q. Hoàng Mai - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

83 587865 Nguyễn Duy Anh Tuấn 6/3/1995 H. Gia Lâm - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT

84 587830 Lê Đình Trung 12/4/1994 H. Từ Liêm - Hà Nội Công nghệ thông tin K58QLTT



85 581628 Lê Thanh Tùng 5/5/1993 TP. Lào Cai - Lào Cai Công nghệ thông tin K58QLTT

86 587917 Chu Thị Tư 3/10/1995 H. Diễn Châu - Nghệ An Công nghệ thông tin K58QLTT

87 587623 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/12/95 TP. Hạ Long - Quảng Ninh Công nghệ thông tin K58QLTT


